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I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1.1. Phát triển các năng lực đặc thù – năng lực ngôn ngữ

- Nhận biết các vần um, up; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần um, up.
- Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần um, vần up.
- Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Bà và Hà.
- Viết đúng các vần um, up và các tiếng chum, búp (bê) (trên bảng con).

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất 

- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên, yêu động vật.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II. CHUẨN BỊ  

- Bộ đồ dùng, giáo án điện tử, máy tính, máy chiếu.

- Kĩ thuật băng chuyền đọc tiếng mới có vần up.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Tiết 1

	1.Khởi động: trò chơi : Hái cam
	-HS chọn quả và đọc các từ:

Khóm tre, cá trắm, sấm chớp. 

Hát bài: Lí cây Xanh

	 Giới thiệu bài: vần um, vần up.
	

	2. Chia sẻ và khám phá (BT 1: Làm quen)

2.1 Dạy vần um
- Yêu cầu HS đọc từng chữ u, m, vần um. 
- Phân tích vần um. 
- Đánh vần: u - mờ - um /um.
- Gọi HS nói: chum. / Phân tích tiếng chum. 
- Đánh vần: chờ - um - chum / chum. 

- Đánh vần, đọc trơn lại: u - mờ - um / chờ - um - chum / chum.

- Giảng ngĩa từ: chum
2.2 Dạy vần up (như vần um)
-Giới thiệu: hình ảnh : Búp bê-> tìm tiếng mới-> tìm vần mới-> phân tích vần mới up
- Đánh vần, đọc trơn: u - pờ - up / bờ - up - bup - sắc - búp / búp bê.

- So sánh vần um và up có gì giống nhau và khác nhau?

Củng cố: Cho HS nói 2 vần mới học: um, up, 2 tiếng mới học: chum, búp.
	 -HS đọc

 -HS phân tích

 -HS đánh vần

 -HS nói

 -HS đánh vần
- HS quan sát ảnh : chum
-HS xem hình, nhận xét

-HS đánh vần, đọc trơn

 -HS nêu 



	3. Luyện tập
	


- Viết: chum, búp (bê) (tương tự như trên)

	- GV viết mẫu, hướng dẫn: Viết ch trước (h cao 5 li), vần um sau. / Viết chữ b (cao 5 li), vần up sau, dấu sắc đặt trên u.

-GV cùng HS nhận xét.
4. Củng cố:

-HS đọc lại bài trang 96

-Nhận xét, cho HS giải lao hết tiết.
	-HS đọc

-HS lắng nghe

-HS đọc

-HS tìm, nêu kết quả

-HS thi cá nhân, nêu cá nhân

-HS đọc
-HS lắng nghe

-HS viết ở bảng con

-HS viết: chum, búp (bê).
-1HS đọc cá nhân
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